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CÔNG TY TNHH 

GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG 

------------- 

Số: 232M/PNS-TCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026 

BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG 

------------- 

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH Giống Cây 

Trồng Phú Nông 

Mã số thuế: 0305060797 

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: 028 3592 5316 

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: MƯỚP HƯƠNG SUPER 662 

- Tên khoa học: Luffa aegyptiaca 

- Tên loài (tên tiếng Việt và tên khoa học): Họ Bầu bí - Cucurbitaceae 

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng 

bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam 

Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực 

vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử. 

4. Thông tin chung về giống cây trồng:  

4.1 Thông tin về giống: 

a. Đặc tính nông học của giống  

- Thời gian sinh trưởng: 90 - 110 ngày (thu trái lần đầu sau gieo 40-45 ngày) 

- Năng suất: 30 - 40 tấn/ha 

- Quả dài 30 - 35 cm, màu xanh, sọc mờ, trọng lượng trung bình 200 - 230 gram, rất 

đặc ruột, ăn ngon và có mùi thơm đặc trưng. 

- Giống có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh hại như: Bệnh sương mai 1-3 điểm, 

bệnh phấn trắng 1-3 điểm,… sâu xanh, rầy xanh, bọ trĩ gây hại ở mức thấp. 

- Giống dễ trồng, thích hợp với nhiều loại đất, cây ưa sáng, nhiệt độ trồng tối ưu từ 25-

35 độ C. 

- Giá trị sử dụng: Thu quả dùng làm thực phẩm. 

b. Chỉ tiêu chất lượng hạt giống: Áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 22:2021/PNS 

được xây dựng phù hợp với TCVN 9809:2013. 

- Độ sạch        ≥ 98 % - Nảy mầm     ≥ 80 % - Độ ẩm hạt    ≤ 8 % 

- Cấp giống: Hạt giống lai F1 

4.2 Hướng dẫn bảo quản và sử dụng: 

https://www.google.com/search?q=Cucurbitaceae&sca_esv=d690ffcb785891a9&hl=vi&sxsrf=ANbL-n4Bnyupql3AIegXEhapyb7fLLxzmA%3A1776068434346&ei=UqfcaYjqFKi-0-kP_J7VsAY&biw=1305&bih=602&ved=2ahUKEwjX_djCsuqTAxX65TQHHc0BGjAQgK4QegQIAhAC&uact=5&oq=t%C3%AAn+khoa+h%E1%BB%8Dc+c%E1%BB%A7a+b%E1%BA%A7u+h%E1%BB%93+l%C3%B4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJHTDqm4ga2hvYSBo4buNYyBj4bunYSBi4bqndSBo4buTIGzDtDIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYRzIEEAAYR0iTC1C1B1i1B3ABeAKQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgKgAgzCAgoQABiwAxjWBBhHmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwEyoAcAsgcAuAcAwgcDMi0yyAcJgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDy_878a8VmBE6YCWLvQO28aOM2btqm-U5j-CEA7lRtFPxVdNeDeUlIuEsvlw9lNayQ-ZMTCPlTGFvKvEtLvX5LO5eysPO9XOYURXVsYjfi1LAOkUIBJWJzVr5i7H58iL8r00wUVQ9h55j7AoD9VaTRKGVqQaeQrLSksZ8CMhokD33fRQK6QtujPaGoe00ivbwxZhSK9xuvSHrBbQsCoVPzbAlL9mnYA9BEoCVJm7OEv9HjYPciCLdT8dRTzgbuFdjIwlX4uwYIRZ-4dak2wyNP&csui=3
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- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng 

mát (tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn nóng) để đảm 

bảo tỷ lệ nảy mầm và duy trì sức sống của hạt giống được lâu dài.  

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì. 

- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty. 

- Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý: Trung du miền núi phía Bắc, 

Đồng bằng sông Hồng gieo từ tháng 01-03 và tháng 07-10; Bắc Trung bộ, Duyên hải 

Nam Trung bộ gieo từ tháng 12 đến tháng 05 năm sau; Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, 

Đồng bằng sông Cửu Long trồng được quanh năm, vụ chính Đông Xuân và Xuân Hè. 

4.3 Thông tin cảnh báo an toàn: Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm thực 

phẩm. 

Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở số hiệu 

TCCS 22:2021/PNS do công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông ban hành ngày 

10/01/2021 (có phụ lục kèm theo). 

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những 

thông tin nêu trên. 

   

                               CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG                                               


